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 (Sinh viên không được sử dụng tài liệu, chỉ được sử dụng máy tính cầm tay)


Câu 1 (5 điểm):  Dưới dây là kết quả khảo sát về thời gian tự học của sinh viên ( tính theo học kỳ). 40 sinh viên được lựa chọn ngẫu nhiên thuộc ngành quản lý nhà hàng – khách sạn như sau : (đơn vị : giờ)
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a. Hãy xác định số tổ cần chia và trị số khoảng cách tổ

b. Hãy lập bảng phân phối tần số, tần suất và tần suất tích lũy về thời gian tự học của sinh viên.

c. Vẽ đồ thị và nhận xét.

Câu 2 (5 điểm):  Có số liệu khách du lịch đến khách sạn Hoa Hồng qua các năm 2008-2010 như sau:

(ĐVT: lượt khách)

	Tháng
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	1
	245
	288
	301

	2
	219
	231
	283

	3
	380
	411
	432

	4
	350
	401
	425

	5
	370
	430
	470

	6
	420
	490
	519

	7
	485
	536
	578

	8
	465
	521
	559

	9
	395
	459
	473

	10
	368
	402
	429

	11
	339
	391
	407

	12
	296
	299
	352


1. Tính số lượng khách du lịch trung bình hàng tháng

2. Tính chỉ số thời vụ hàng tháng

3. Hãy ước lượng khối lượng khách du lịch vào tháng 5 năm 2011 nếu công ty dự đoán năm 2011 có 60 ngàn lượt khách. Nhận xét.

--------------Hết--------------
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	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1

(5 điểm)
	1.1
	Thời gian tự học (giờ)

Tần số

Tần suất

Tần suất tích lũy

53-77

3

7,50%

7,50%

77-101

6

15,00%

22,50%

101-125

19

47,50%

70,00%

125-149

12

30,00%

100,00%

 

40

100%

 


	4,0

	
	1.2
	Vẽ đồ thị
	1,0

	2

(5 điểm)


	2.1
	Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Yj 

278

244.33

407.66

392

423.33

476.33

533

515

442.33

399.66

379

315.66


	2,0

	
	2.2
	Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 Hệ sô thời vụ (Ij)

0.6940

0.6100

1.0170

0.9780

1.0560

1.8920

1.330

1.2850

1.1040

0.9970

0.9460

0.7880


	2,0

	
	2.3
	Ước lượng cho tháng 5 =1.0560*60000/12= 5285 (làm tròn)
	1,0

	Tổng
	10
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